5

Phụ lục III

 LĨNH VỰC CHĂN NUÔI 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	Mẫu số 01/CN
	Văn bản đề nghị xuất khẩu giống vật nuôi

	Mẫu số 02/CN
	Văn bản đề nghị nhập khẩu giống vật nuôi

	Mẫu số 03/CN
	Văn bản đề nghị nhập khẩu tinh, phôi giống vật nuôi

	Mẫu số 04/CN
	Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu giống vật nuôi, tinh, phôi giống vật nuôi


Mẫu số 01/CN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............, ngày ......... tháng.......... năm...........   
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XUẤT KHẨU GIỐNG VẬT NUÔI 
Kính gửi: Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xuất khẩu giống vật nuôi:

2. Địa chỉ:

3. Mục đích xuất khẩu (ghi rõ tên văn bản hợp tác quốc tế):

4. Tên cơ sở nước nhận/hoặc gửi đến: 

5. Tóm tắt số lượng, khối lượng, hiện trạng giống vật nuôi xuất khẩu: chi tiết được trình bày ở phần lý lịch giống vật nuôi)

6. Thời gian xuất khẩu:

7. Cam đoan của tổ chức/cá nhân đề nghị xuất khẩu:

a) Giống vật nuôi đề nghị xuất khẩu trên đây không là giống vật nuôi thuộc bí mật quốc gia.

b) Thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật về thú y và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

               Tổ chức/cá nhân đề nghị







  (Họ tên, chữ ký và đóng dấu)
Mẫu số 02/CN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............, ngày ......... tháng.......... năm...........   
ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU GIỐNG VẬT NUÔI
Kính gửi: Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tên tổ chức đề nghị nhập khẩu giống vật nuôi:
2. Địa chỉ:

3. Mục đích nhập khẩu (ghi rõ tên văn bản hợp tác quốc tế):

4. Tên cơ sở/nước nhận xuất xứ: 

5. Tên giống, số lượng:
6. Thời gian nhập khẩu:
7. Địa điểm tiếp nhận, nuôi giữ tại Việt Nam:
7. Cam đoan của Tổ chức/cá nhân đề nghị nhập khẩu:

a) Sử dụng đúng mục đích nhập khẩu.
b) Thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật về thú y và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa./.

               Tổ chức/cá nhân đề nghị







  (Họ tên, chữ ký và đóng dấu)
Mẫu số 03/CN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............, ngày ......... tháng.......... năm...........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU TINH, PHÔI…. GIỐNG VẬT NUÔI

Kính gửi: Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu: 


Địa chỉ: 


Điện thoại: .....................; Fax: ..........................; Email: 


Đề nghị Cục Chăn nuôi đồng ý để ............................. nhập khẩu tinh/phôi giống vật nuôi để (ghi rõ mục đích nhập khẩu)………, 

Tổng số lượng tinh, phôi: 

Bằng chữ: 


Thời gian nhập khẩu: 


Cảng nhập khẩu: 

Địa điểm lưu giữ/sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam: ……………………………………
Cục thể như sau:
	Số TT
	Tên giống
	Cấp giống
	Số hiệu đực giống (hoặc số  thẻ tai của đực giống cho tinh)
	Số hiệu con bố,  mẹ cho phôi (đối với nhập phôi)
	Số lượng tinh/phôi
	Năm sản xuất
	Xuất xứ

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                         Tổ chức/cá nhân đề nghị 







          (Họ tên, chữ ký và đóng dấu)
Mẫu số 04/CN 

	BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC CHĂN NUÔI

Số: ………. /GPXNK-CN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Hà Nội,  ngày……… tháng…….. năm ……


GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU                                                                                GIỐNG VẬT NUÔI/TINH, PHÔI GIỐNG VẬT NUÔI
Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-BNN-TCCB ngày ….. tháng … năm …. Của Bộ trưởng Bộ NNPTNT quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi;
Căn cứ Văn bản đề nghị xuất khẩu/nhập khẩu... ngày.... tháng…..năm………của
………………………..


           Cục Chăn nuôi đồng ý để ……................................................................... xuất/nhập khẩu hàng hóa có thông tin chi tiết dưới đây: 

	Số TT
	Tên hàng hóa                            (kèm theo ký hiệu/số hiệu nhận dạng)
	ĐVT
	Số lượng
	Mục đích
	Nguồn gốc, xuất xứ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tên cửa khẩu xuất/nhập khẩu: ………………………………………………………………..

Nơi lưu giữ/sử dụng tại Việt Nam (áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu).

Thời hạn xuất / nhập khẩu: Từ ngày …./…./…. 20… đến ngày …../…../20….
CỤC TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)
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